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Bộ Phận Sức Khỏe Hành Vi 

Dịch vụ DUII 

Tina Kotek, Thống đốc 

Kiểm tra Trước/Sau Khóa học DUII 

Tên:       Ngày:       
 Điểm:       trên 40 

Kiểm tra trắc nghiệm (15 điểm) – Đọc kỹ mỗi câu hỏi. Chọn tất cả các đáp án đúng.  
1. Luật của tiểu bang Oregon nghiêm cấm lái xe dưới sự ảnh hưởng của: 
  A. Bia rượu 
  B. Các chất gây nghiện bị kiểm soát 
  C.  Các chất hít gây nghiện 
  D. Tất cả các lĩnh vực trên 

2. Các loại thuốc làm dịu có thể làm giảm khả năng lái xe của quý vị bằng cách: 
  A. Làm chậm phản xạ của quý vị 
  B. Suy giảm khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của quý vị 
  C.  Ảnh hưởng đến thị lực của quý vị 
  D. Ảnh hưởng đến nhận thức của quý vị về thời gian 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

3. Cái nào có hàm lượng cồn cao nhất? 
  A. 1 ½ ounce rượu mạnh 
  B. 5 ounces rượu vang 
  C.  8-9 ounce rượu mạch nha 
  D. 12 ounce bia thường 
  E. Tất cả đều chứa khoảng cùng một hàm lượng cồn 

4. Các loại thuốc kích thích có thể làm giảm khả năng lái xe của quý vị bằng cách: 
  A. Làm suy giảm khả năng nhận định của quý vị 
  B. Ảnh hưởng khả năng tập trung của quý vị 
  C.  Làm suy giảm khả năng phối hợp của quý vị 
  D. Làm suy giảm thị lực của quý vị 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

5. Nếu bị kết tội DUII ở tiểu bang Oregon, các hình phạt hình sự có thể bao gồm: 
  A. Phạt tiền 
  B. Dịch vụ cộng đồng 
  C.  Quản chế 
  D. Tống giam 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

6. Ở tiểu bang Oregon, quý vị được cho là bị suy yếu với nồng độ cồn trong máu (blood alcohol 
content - BAC) từ ______ trở lên: 

  A. 0.05%  B. 0.08%  C.  0.10% 
  D.  0.15%  E. 0.20%   
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7. Các loại thuốc gây ảo giác có thể giảm khả năng lái xe của quý vị bằng cách: 
  A. Làm suy giảm thị lực và thính lực của quý vị 
  B. Làm giảm thời gian phản ứng của quý vị 
  C.  Làm suy giảm khả năng nhận định của quý vị 
  D. Thay đổi nhận thức của quý vị 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

8. Các giải pháp thay thế cho lái xe dưới sự ảnh hưởng bao gồm: 
  A. Chỉ định một người khác lái xe 
  B. Gọi taxi hoặc dịch vụ đi chung xe 
  C.  Đi bộ 
  D. Đi xe đạp 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

9. Các chất hít gây nghiện có thể giảm khả năng lái xe của quý vị bằng cách: 
  A. Làm suy giảm khả năng nhận định của quý vị 
  B. Thay đổi nhận thức của quý vị 
  C.  Suy giảm khả năng kiểm soát tốc độ lái xe đúng quy định 
  D. Tăng xu hướng cố lái xe một cách không an toàn của quý vị 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

10. Các dấu hiệu của chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện có thể bao gồm: 
  A. Các triệu chứng cai nghiện 
  B. Tiếp tục sử dụng chất gây nghiện bất chấp các vấn đề trong công việc, việc học hoặc 

nghĩa vụ gia đình/xã hội 
  C.  Sử dụng chất gây nghiện trong thời gian lâu hơn dự định hoặc sử dụng nhiều hơn dự định 
  D. Cảm giác thèm dữ dội đến nỗi khó nghĩ về bất cứ điều gì khác 
  E. Muốn giảm hoặc ngừng sử dụng nhưng không làm được 
  F. Tất cả các lĩnh vực trên 
  G. Không có trong danh sách trên 

11. Các loại thuốc mê có thể làm giảm khả năng lái xe của quý vị bằng cách: 
  A. Làm giảm thời gian phản ứng của quý vị 
  B. Làm suy giảm thị lực của quý vị 
  C.  Khiến quý vị buồn ngủ 
  D. Thay đổi nhận thức của quý vị 
  E. Tất cả các lĩnh vực trên 
  F. Không có trong danh sách trên 

12. Các triệu chứng cai nghiện có thể bao gồm: 
  A. Mất ngủ 
  B. Buồn nôn/nôn mửa 
  C.  Co giật 
  D. Chuột rút cơ bắp 
  E. Mất ăn 
  F. Tất cả các lĩnh vực trên 
  G. Không có trong danh sách trên 
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13. Khi bị treo bằng lái xe vì vi phạm DUII, quyền lái xe của quý vị có thể được phục hồi sau thời 
gian treo bằng được quy định và: 

  A. Nộp Giấy chứng nhận Hoàn thành Chương trình Điều trị DUII  
  B. Nộp lệnh tòa án cho thấy rằng quý vị đã hoàn thành chương trình điều trị thành công 
  C.  Mười lăm năm đã trôi qua kể từ ngày bị kết tội 
  D. Một lá thư từ một người quý vị hoặc một thành viên trong gia đình nói rằng quý vị đã 

hoàn thành chương trình điều trị thành công 
  E. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
  F. Không có trong danh sách trên 

14. 
Ở tiểu bang Oregon, nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn dẫn đến chấn thương thể chất là 
bám theo xe đằng trước quá gần. (Những) loại thuốc nào có thể ảnh hưởng đến khả năng 
nhận định khoảng cách của quý vị? 

  A. Thuốc làm dịu 
  B. Thuốc kích thích 
  C.  Thuốc gây mê 
  D. Thuốc gây ảo giác 
  E. Thuốc hít 
  F. Tất cả các lĩnh vực trên 
  G. Không có trong danh sách trên 

15. Ở tiểu bang Oregon, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là tốc độ. (Những) loại thuốc nào có 
thể ảnh hưởng đến tốc độ? 

  A. Thuốc làm dịu 
  B. Thuốc kích thích 
  C.  Thuốc gây mê 
  D. Thuốc gây ảo giác 
  E. Thuốc hít 
  F. Tất cả các lĩnh vực trên 
  G. Không có trong danh sách trên 

Đúng hay sai (10 điểm)  - Đánh dấu cho biết quý vị nghĩ mỗi câu bên dưới là Đúng hay Sai.  

16. Ở tiểu bang Oregon, việc lái xe dưới sự ảnh hưởng của cần sa là 
trái luật - dù là loại cần sa y tế hay giải trí. 

 Đúng  Sai 

17. Ở tiểu bang Oregon, việc lái xe dưới sự ảnh hưởng của các chất gây 
nghiện được kiểm soát là trái luật, trừ khi quý vị có toa thuốc hợp lệ. 

 Đúng  Sai 

18. Ở tiểu bang Oregon, quý vị chỉ có thể bị buộc tội DUII nếu BAC của 
quý vị là 0.08% hoặc cao hơn. 

 Đúng  Sai 

19. Luật của tiểu bang Oregon về ngụ ý bằng lòng (implied consent) có 
nghĩa là khi quý vị lái xe, quý vị đã ngụ ý rằng quý vị bằng lòng với việc 
kiểm tra hơi thở, máu hoặc nước tiểu nếu có yêu cầu của cảnh sát. 

 Đúng  Sai 

20. Ở tiểu bang Oregon, nếu quý vị không cho kiểm tra hơi thở hoặc 
nước tiểu, quý vị có thể bị treo bằng lái xe ít nhất một năm. 

 Đúng  Sai 

21. Khi kết hợp nhiều chất gây nghiện hoặc kết hợp bia rượu với các 
chất gây nghiện khác, ảnh hưởng của chúng có thể nghiêm trọng 
hơn đáng kể so với khi dùng riêng lẻ.  

 Đúng  Sai 

22. Bỏ rượu đột ngột có thể nguy hiểm và thậm chí đe dọa tính mạng.  Đúng  Sai 



Pre/Post Test for DUII Education Trang 4/4 OHA 8807 (03/2026)Vietnamese 

23. Số người chết do suy giảm khả năng lái xe vì bia rượu chiếm 29% 
tổng số người chết do xe cộ lưu thông ở Hoa Kỳ vào năm 2015. 

 Đúng  Sai 

24. Tất cả những người bị kết tội DUII ở tiểu bang Oregon đều phải lắp 
đặt một thiết bị khóa liên động. 

 Đúng  Sai 

25. Khi quyền lái xe của quý vị bị thu hồi vĩnh viễn, quý vị có thể yêu cầu 
tòa án trao lại quyền đó cho quý vị sau ít nhất 10 năm kể từ ngày 
lệnh thu hồi có hiệu lực. 

 Đúng  Sai 

Kết hợp (15 điểm) 
26.  Việc bị kết tội DUII ở tiểu bang Oregon có thể khiến quý vị bị DMV treo bằng lái xe. Thời gian 

treo bằng lái xe khác nhau tùy trường hợp. Kết hợp hành vi phạm tội sao cho khớp với thời 
gian treo bằng lái xe: 

 Loại hành vi phạm tội Thời gian treo bằng lái xe 
 Lần đầu tiên bị kết tội 3 năm 
 Lần thứ hai bị kết tội trong vòng 5 năm Vĩnh viễn 
 Lần thứ ba bị kết tội hoặc bị kết trọng tội  1 năm 

27. Kết hợp loại thuốc sao cho khớp với thể loại của nó. Quý vị có thể chọn một thể loại nhiều lần. 
 D = Thuốc làm dịu H = Thuốc gây ảo giác I = Thuốc hít 
 N = Thuốc gây mê S = Thuốc kích thích  
 Thuốc xịt  
 Bia rượu  
 Amphetamine  (ví dụ: Adderall, Dexedrine, Concerta, Ritalin)   
 Benzodiazepines (ví dụ: Xanax, Valium, Ativan, Klonopin)  
 Cocaine  
 Heroin  
 LSD  
 Cần sa  
 Methamphetamine  
 Nitrous oxide  
 Thuốc phiện (Opiates/opioids) (ví dụ: OxyContin, Vicodin, Codeine, Utram)  
 Psilocybin  
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